
Nhà 

phân 

phối

Danh 

Hiệu 

Quản Lý 

hoặc cao

hơn

1 0116050 FitLine       Skin 

Anti-Aging 

Ultimate Young

Đức Mỹ phẩm 15 ml/chai Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

3,053,455 2,442,763 2,137,418 100

2 0116059 FitLine       skin 

anti-aging 

Brightening 4ever

Đức Mỹ phẩm 50 ml/chai Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

1,894,909 1,515,927 1,326,437 50

MỸ PHẨM

CÔNG TY TNHH PM NUTRITION & COSMETICS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3899 8048

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Ngày …… tháng …… năm …….

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

STT
Mã sản 

phẩm
Tên sản phẩm

Xuất 

xứ

Loại 

mặt 

hàng

Quy cách 

đóng gói

Chế độ 

bảo hành

Giá bán

(VNĐ - đã bao gồm VAT)

Điểm 

thưởng 

 quy 

đổi
cho người 

tiêu dùng

cho người tham gia bán hàng đa cấp

Mức chiết 

khấu 20% 

cho nhà 

phân phối

Mức chiết 

khấu 30% 

cho Danh 

Hiệu Quản 

Lý hoặc cao 

hơn

Mức chiết khấu thêm 

10% khi Mua Hàng 

Tự Động



3 0116031 FitLine       med 

CC-Cel Lotion

Đức Mỹ phẩm 125 ml/tuýp Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

878,727 702,982 615,109 28

4 0708023

FitLine® Activize 

Oxyplus           - 

Hương Lý Chua 

Đen
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

175 g/chai Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
1,039,909 824,727 721,637 32

5 0705018 FitLine Basics Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

12 g/gói, 360 

g/hộp

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
2,061,818 1,649,455 1,443,273 57

6 0705012

FitLine® 

PowerCocktail

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

15 g/gói, 450 

g/hộp

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
3,092,727 2,474,182 2,164,909 89

7 0702037

FitLine Restorate

Hương       Cam 

Chanh
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

6,7 g/gói, 201 

g/hộp

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
864,000 691,200 604,800 17

8 0712033

FitLine® Omega 

3+E

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe
50 ml/chai

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
1,099,636 879,709 769,745 26

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE



9 0712014

FitLine®    Q10 

Plus

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe
30 ml/chai

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
1,374,545 1,099,636 962,182 26

10 0712039

FitLine® Heart- 

Duo với Omega 3 

và Q10 Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe
50 ml/chai

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành
2,110,909 1,688,727 1,477,637 50

11 9700731

Bộ   sản   phẩm 

FitLine Optimal 

Set 1 (Power 

Coctail-Restorate)

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   1    hộp    

FitLine 

PowerCocktail

̵   1    hộp    

Restorate 

Hương Cam 

Chanh

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

3,730,909 2,984,727 2,611,637 2,686,254 2,350,473 103

BỘ SẢN PHẨM



12 97001079

Bộ  sản phẩm 

FitLine Optimal 

Set 2 (Activize + 

Basics + 

Restorate)

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   1  hộp  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus - 

Hương Lý Chua 

Đen

̵   1    hộp    

FitLine Basics

̵   1    hộp    

Restorate 

Hương Cam 

Chanh

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

3,730,909 2,984,727 2,611,637 2,686,254 2,350,473 103

13 97001084

Bộ   sức khỏe 

(Activize + 

Restorate)

Health Set

Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   1  hộp  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus - 

Hương Lý Chua 

Đen

̵   1    hộp    

FitLine 

Restorate 

Hương Cam 

Chanh

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

1,786,909 1,429,527 1,250,837 1,286,574 1,125,753 50



14 97001267
Bộ   sản   phẩm 

POOL Set A1
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   3  Bộ  sản  

phẩm FitLine   

Optimal Set 1 

(Activize + 

Basics + 

Restorate)

̵   3  chai  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus - 

Hương Lý Chua 

Đen

̵   Túi Demo

̵   1    chai    

FitLine skin  

Anti-Aging 

Ultimate Young

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

Không áp 

dụng
13,347,818 11,679,341 250



15 97001268
Bộ   sản   phẩm 

POOL Set A2
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   3  Bộ  sản  

phẩm FitLine   

Optimal Set 1

̵   3  hộp  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus - 

Hương Lý Chua 

Đen

̵   Túi Demo

̵   1    chai    

FitLine skin  

Anti-Aging 

Ultimate Young

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

Không áp 

dụng
13,347,818 11,679,341 250



16 97001269
Bộ   sản   phẩm 

POOL Set B1
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   6  Bộ  sản  

phẩm FitLine  

Optimal Set 2

̵   4 chai  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus      

- Hương  Lý  

Chua Đen

̵   Túi Demo

̵   1   chai   

FitLine skin  

Anti-Aging 

Ultimate Young

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

Không áp 

dụng
22,380,545 19,582,977 500



17 97001270
Bộ   sản   phẩm 

POOL Set B2
Đức

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức

khỏe

Bộ  sản  phẩm  

bao gồm:

̵   6  Bộ  sản  

phẩm FitLine   

Optimal Set 1

̵   4  chai  

FitLine® 

Activize 

Oxyplus - 

Hương Lý Chua 

Đen

̵   Túi Demo

̵   1    chai    

FitLine skin  

Anti-Aging 

Ultimate Young

Không áp 

dụng chế 

độ bảo 

hành

Không áp 

dụng
22,380,545 19,582,977 500

Ghi chú: Giá bán các sản phẩm nêu trên do Công ty tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm, không phải là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê 

duyệt.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ...năm ……

Đại diện theo pháp luật

CÔNG TY TNHH PM NUTRITION & COSMETICS VIỆT NAM

LÊ THỊ TUYẾT THU

Lưu ý: Mức chiết khấu thêm 10% khi Mua Hàng Tự Động được tính trên Giá bán cho Nhà Phân Phối và chỉ được hưởng khi đăng ký mua hàng tháng một Bộ Sản Phẩm 

Fitline Optimal  Set 1 hoặc Bộ Fitline Optimal (Activize + Basics + Restorate) (Điểm thưởng quy đổi là 103 điểm) hoặc Bộ sức khỏe (Activize + Restorate) (Điểm 

thưởng quy đổi là 50 điểm).



CÔNG TY TNHH PM NUTRITION & COSMETICS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3899 8048

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Ngày …… tháng …… năm …….

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
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